Nguyễn Xuân Nam 
PHƯƠNG PHÁP CASIO – VINACAL
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BÀI 7. BÀI TOÁN TƯƠNG GIAO GIỮA HAI ĐỒ THỊ
1) KIẾN THỨC NỀN TẢNG
1. Phương pháp đồ thị tìm số nghiệm của phương trình : Cho phương trình 
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 (1), số nghiệm của phương trình (1) là số giao điểm của đồ thị hàm số 
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Chú ý : Số nghiệm của phương trình 
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 là số giao điểm của đồ thị hàm số 
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 và trục hoành

2. Bài toán tìm nghiệm của phương trình chứa tham số : Ta tiến hành cô lập 
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 và đưa phương trình ban đầu về dạng 
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 (2) khi đó số nghiệm của phương trình (2) là số giao điểm của đồ thị hàm số 
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 và đường thẳng 
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Chú ý : Đường thẳng 
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 có tính chất song song với trục hoành và đi qua điểm có tọa độ 
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3. Lệnh Casio : Để tìm nghiệm của phương trình hoành độ giao diểm ta dùng lệnh SHIFT SOLVE

2) VÍ DỤ MINH HỌA
VD1-[Thi thử chuyên KHTN lần 2 năm 2017] 

Tìm tập hợp tất các các giá trị của 
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 để phương trình 
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· Cách 1 : CASIO

· Đặt 
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 (1). Để phương trình (1) có nghiệm thì 
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 thuộc miền giá trị của 
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· Tới đây bài toán tìm tham số 
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 được quy về bài toán tìm min, max của một hàm số. Ta sử dụng chức năng Mode với miền giá trị của 
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· Quan sát bảng giá trị 
[image: image27.wmf](

)

FX

 ta thấy 
[image: image28.wmf](

)

100.3219

f

»

 vậy đáp số A và B sai. Đồng thời khi 
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 càng tăng vậy thì  
[image: image30.wmf](

)

FX

 càng giảm. Vậy câu hỏi đặt ra là 
[image: image31.wmf](

)

FX

 có giảm được về 0  hay không. 

Ta tư duy nếu 
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 giảm được về 0 có nghĩa là phương trình 
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 có nghiệm. Để kiểm tra dự đoán này ta sử dụng chức năng dò nghiệm SHIFT SOLVE
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Máy tính Casio báo phương trình này không có nghiệm. Vậy dấu = không xảy ra
· Tóm lại 
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 và D là đáp án chính xác

· Cách tham khảo : Tự luận

· Điều kiện : 
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· Phương trình 
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· Vì 
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Vậy 
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· Bình luận : 

· Một bài toán mẫu mực của dạng tìm tham số 
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 ta giải bằng cách kết hợp chức năng lập bảng giá trị MODE 7 và chức năng dò nghiệm SHIFT SOLVE một cách khéo léo

· Chú ý : 
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 một tính chất bắc cầu hay và thường xuyên gặp

VD2-[Thi thử chuyên KHTN –HN lần 2 năm 2017] 

Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số 
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 để phương trình 
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· Cách 1 : CASIO

· Cô lập 
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 , đưa phương trình ban đầu về dạng
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 khi đó 
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 (1) , số nghiệm của (1) là số giao điểm của đồ thị 
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· Để khảo sát hàm số 
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 ta sử dụng chức năng MODE 7 Start 
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Quan sát bảng giá trị 
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 ta thấy giá trị cực tiểu là 0 và giá trị cực đại là 4 vậy ta có sơ đồ đường đi của 
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· Rõ ràng hai đồ thị cắt nhau tại 3 điểm phân biệt nếu 
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VD3-[Khảo sát chất lượng chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa năm 2017] 

Cho hàm số 
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 cắt đồ thị 
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 thì tung độ điểm 
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· Phương trình hoành độ giao điẻm 
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 . Nhập phương trình này vào máy tính Casio và dò nghiệm : 
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Ta có ngay 2 nghiệm 
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 Đáp số chính xác là D
VD4-[Thi thử chuyên Vị Thanh – Hậu Giang lần 1 năm 2017] 

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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 sao cho đồ thị hàm số 
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 cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt
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D. Không có 
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· Để đồ thị hàm số 
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 cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt thì phương trình 
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· Với 
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Ta thấy nghiệm 
[image: image96.wmf]23

;

xx

 là nghiệm ảo 
[image: image97.wmf]Þ

 không đủ 3 nghiệm thực 
[image: image98.wmf]14

m

Þ=

 không thỏa 
[image: image99.wmf]Þ

 A sai

· Với 
[image: image100.wmf]14

m

=-

 sử dụng lệnh giải phương trình bậc 3 MODE 5

w541=0=4o14=16====

[image: image101.png]1

8 Mty

-4.218186702



 [image: image102.png]pit-2

B Matva

2.918R22599



 [image: image103.png]bt

B Math A

1.299664103



 
Ta thấy ra 3 nghiệm thực 
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 Đáp số chính xác là B
VD5-[Thi thử chuyên Vị Thanh – Hậu Giang lần 1 năm 2017] 

Cho hàm số 
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 tiếp xúc với 
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· Thiết lập phương trình hoành độ giao điểm 
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· Nếu 
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 Đáp số chính xác là D
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Cho hàm số 
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 . Với giá trị nào của tham số 
[image: image133.wmf]m

 thì đồ thị 
[image: image134.wmf](

)

C

 cắt trục 
[image: image135.wmf]Ox

 tại bốn điểm phân biệt trong đó có đúng 3 điểm có hoành độ lớn hơn 
[image: image136.wmf]1

-

 ?


A. 
[image: image137.wmf]-<<-

31

m


B. 
[image: image138.wmf]-<<

22

m

 
C. 
[image: image139.wmf]23

m

<<

 
D. 
[image: image140.wmf]1

3

m

m

<-

é

ê

>

ë

  

GIẢI

· Cách 1 : T. CASIO

· Số nghiệm của đồ thị 
[image: image141.wmf](

)

C

 và trục hoành là số nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm. 
[image: image142.wmf]422

240

xmxm

-+-=

 (1) . Đặt 
[image: image143.wmf]2

xt

=

 thì 
[image: image144.wmf](

)

22

1240

tmtm

Û-+-=

 (2)

· Ta hiểu 1 nghiệm 
[image: image145.wmf]0

t

>

 sẽ sinh ra 2 nghiệm 
[image: image146.wmf]xt

=±

 . Khi phương trình (2) có 2 nghiệm 
[image: image147.wmf]12

0

tt

>>

 thì phương trình (1) có 4 nghiệm 
[image: image148.wmf]1221

tttt

-<-<<

 . Vậy để phương trình (1) có 4 nghiệm phân biệt trong đó có đúng 3 điểm có hoành độ lớn hơn 
[image: image149.wmf]1

-

 (tức là 1 điểm có hoành độ nhỏ hơn 
[image: image150.wmf]1)

-

  thì 
[image: image151.wmf]21

01

tt

<£<

 (*)

Thử với 
[image: image152.wmf]2.5

m

=-

 Xét phương trình 
[image: image153.wmf]22

240

tmtm

-+-=

 

w531=p5=2.5dp4===

[image: image154.png]1

Math¥

ralo



 [image: image155.png]pit-2

MathVA

Rl



 

Thỏa mãn (*)
[image: image156.wmf]2.5

m

Þ=

 thỏa 
[image: image157.wmf]Þ

 C là đáp số chính xác
BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1-[Thi thử chuyên Vị Thanh – Hậu Giang lần 1 năm 2017] 

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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Tìm tất cả giá trị 
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Bài 3-[Thi HSG tỉnh Ninh Bình năm 2017] 

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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Bài 4-[Thi thử THPT Lục Ngạn – Bắc Giang lần 1 năm 2017] 

Số nguyên dương lớn nhất để phương trình 
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Bài 5-[Thi HK1 chuyên Amsterdam -HN năm 2017] 

Tập giá trị của tham số 
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Bài 6-[Thi HK1 THPT Ngô Thì Nhậm - HN năm 2017] 
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Bài 1-[Thi thử chuyên Vị Thanh – Hậu Giang lần 1 năm 2017] 

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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. Khi đó phương trình ban đầu 
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 (1) . Để (1) có đúng 1 nghiệm dương thì đường thẳng 
[image: image202.wmf]ym

=
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· Sử dụng Casio khảo sát sự biến thiên của đồ thị hàm số 
[image: image266.wmf](

)

yfx

=

 với thiết lập Start 
[image: image267.wmf]1

-

 End 
[image: image268.wmf]1

 Step 
[image: image269.wmf]2

  

w7a25^1+s1pQ)d$$p2O5^1+s1pQ)d$$+1R5^1+s1pQ)d$$p2==p1=1=0.2=

[image: image270.png]Math





· Quan sát bảng biến thiên ta thấy 
[image: image271.wmf](

)

(

)

025.043...

fxf

£=

  hay 
[image: image272.wmf](

)

0

mf

£

 vậy 
[image: image273.wmf]m

 nguyên dương  lớn nhất là 25 
[image: image274.wmf]Þ

 D là đáp án chính xác

Bài 5-[Thi HK1 chuyên Amsterdam -HN năm 2017] 

Tập giá trị của tham số 
[image: image275.wmf]m

 để phương trình 
[image: image276.wmf]5.162.81.36

xxx

m

-=

 có đúng 1 nghiệm ? 


A. 
[image: image277.wmf]>

0

m


B. 
[image: image278.wmf]é

£-

ê

ê

³

ë

2

2

m

m

 
C. Với mọi 
[image: image279.wmf]m

 
D. Không tồn tại 
[image: image280.wmf]m

 

GIẢI

· Cô lập 
[image: image281.wmf]m

 ta được 
[image: image282.wmf]5.162.81

36

xx

x

m

-

=

 

· Đặt 
[image: image283.wmf](

)

5.162.81

36

xx

x

fx

-

=

. Khi đó phương trình ban đầu 
[image: image284.wmf](

)

fxm

Û=
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· Sử dụng Casio khảo sát sự biến thiên của đồ thị hàm số 
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· Quan sát bảng giá trị và 2 giới hạn ta vẽ đường đi cả đồ thị hàm số 
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